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HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI, ĐÁP ÁN  

 

I. Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án 

Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án được xây dựng đối với tất cả các học phần đào tạo có giảng 

dạy trong toàn trường để làm các đề thi kết thúc học phần, đánh giá năng lực người học và đảm bảo 

chất lượng giáo dục.  

Các Bộ môn tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án đối với 

các học phần phụ trách. CSDL Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án và kế hoạch được thực hiện theo 

các mục của bản hướng dẫn này. 

1. Số lượng câu hỏi quy định trong một đề thi  

Trong một đề thi kết thúc học phần có tổng điểm đánh giá là 10, số lượng câu trong mỗi đề thi đối 

với các hình thức thi đã được các bộ môn đăng ký, được quy định như sau: 

- Đối với hình thức thi trắc nghiệm: mỗi đề thi có 30, 40 hoặc 50 câu có điểm như nhau. 

- Đối với hình thức thi tự luận: mỗi đề thi có từ 3 câu trở lên.  

- Đối với hình thức thi tự luận kết hợp với trắc nghiệm: mỗi đề có 15-20 câu trắc nghiệm và 1-2 

câu tự luận. 

- Đối với hình thức thi vấn đáp: mỗi đề thi có 1-2 câu.  

- Đối với hình thức thi thực hành: bộ môn phụ trách học phần có phương án riêng phù hợp với tính 

chất môn học.  

Việc thay đổi số lượng câu trong một đề thi so với quy định phải được bộ môn thông báo lại với 

phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục bằng văn bản.  

2. Số các nhóm câu hỏi và số lượng câu trong mỗi nhóm  

Đề thi kết thúc học phần sẽ được xây dựng từ các nhóm dữ liệu câu hỏi của học phần đó. Số 

nhóm và số câu trong mỗi nhóm được xác định như sau:  

- Đối với hình thức thi trắc nghiệm: số nhóm ít nhất là 4, mỗi nhóm có ít nhất 20 câu chia làm 3 

mức độ: D-dễ, TB-trung bình và K-khó.  

- Đối với hình thức thi tự luận: số nhóm bằng số câu của đề thi, mỗi nhóm có ít nhất 10 câu.  

- Đối với hình thức thi vấn đáp: số nhóm ít nhất 2 nhóm, mỗi nhóm có ít nhất 10 câu. 

Đáp án được làm kèm theo các nhóm câu hỏi. 

3. Soạn thảo và tổng hợp cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án 

- Dữ liệu câu hỏi đề thi và đáp án được soạn thảo trên chương trình Microsoft Word, theo hướng 

dẫn tại Phụ lục A.  
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- Sau khi soạn thảo, các dữ liệu câu hỏi phải được tổng hợp theo từng học phần, loại câu hỏi, số 

lượng các câu hỏi theo hướng dẫn tại Phụ lục B.   

- Các đề thi sẽ được xây dựng theo cấu trúc đề thi được đề xuất từ các bộ môn. Cấu trúc đề thi 

được làm đối với từng học phần và tổng hợp lại theo hướng dẫn tại Phụ lục C. Nếu học phần nào 

không xác định rõ cấu trúc, thì các câu hỏi của đề thi sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm.   

II. Tổ chức thực hiện 

- - CSDL Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án được các giảng viên của Bộ môn thống nhất soạn 

thảo, được phê duyệt của Trưởng bộ môn (thông qua Hội đồng khoa học Khoa nếu cần).  

- - CSDL Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án của các học phần giảng dạy được gửi về phòng Đảm 

bảo chất lượng giáo dục và bằng thư điện tử theo địa chỉ khaothi@humg.edu.vn. Các tài liệu cần gửi 

bao gồm: 

- + Các file Câu hỏi đề thi và đáp án; 

- + Bảng tổng hợp CSDL Ngân hàng câu hỏi; 

- + Bảng tổng hợp cấu trúc đề thi các học phần.  

-  CSDL Ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án được lưu giữ và bảo mật tại bộ môn và Phòng 

ĐBCLGD. 

-  Phòng ĐBCLGD dùng phần mềm trộn câu hỏi - đáp án để sinh đề thi với các mã khác nhau, các 

Trưởng bộ môn xác nhận tính xác thực của đề thi trước khi đề thi được in sao nếu cần. 
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PHỤ LỤC A. CÁCH SOẠN THẢO CÂU HỎI TRÊN MICROSOFT WORD 

 

1. Hướng dẫn chung 

- Cơ sở dữ liệu câu hỏi đề thi và đáp án của một học phần được chia thành nhiều file tùy theo 

dạng câu hỏi và số lượng nhóm câu hỏi. Các câu hỏi trắc nghiệm có điểm như nhau. Các câu hỏi tự 

luận hoặc vấn đáp trong mỗi nhóm có cùng điểm đánh giá và được đặt trong một file.  

- Tên file CSDL câu hỏi được đặt theo quy tắc <Mã học phần>_<TN/TL>_<Nhóm câu hỏi> 

- File CSDL câu hỏi được lưu dưới dạng (.doc, .docx) với các phiên bản MS Word 2007 trở lên, 

có phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.2, định dạng trang theo lề trái, phải, trên, 

dưới 15 mm. 

- File CSDL được căn lề trái và không sử dụng Bullets, Numbering trong khi soạn câu hỏi và đáp 

án. 

Ví dụ:  

7010102_TN_Nhom1: là tên file chứa các câu hỏi trắc nghiệm thuộc Nhóm 1 của học phần có mã 

số 7010102 

7010103_TL_Nhom2: là tên file chứa các câu hỏi tự luận thuộc Nhóm 2 của học phần có mã số 

7010103 

2. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm  

Cấu trúc của một câu hỏi trắc nghiệm có định dạng như sau 

#(m)(level: <độ khó> ) <Nội dung câu hỏi> 

A. <Đáp án 1> 

*B. <Đáp án 2> 

C. <Đáp án 3> 

D. <Đáp án 4> 

trong đó:  

- #(m) là ký tự bắt buộc để bắt đầu câu hỏi trắc nghiệm; 

- (level: <độ khó>) biểu diễn mức độ khó của câu hỏi, <độ khó> là D (tương ứng mức độ dễ), 

TB (trung bình), hoặc K (khó), tiếp theo là <Nội dung câu hỏi> phải được ngăn cách bởi ít 

nhất 1 dấu cách; 

- Đáp án của câu hỏi được biểu diễn ký hiệu bởi các ký tự hoa A, B, C, D và một dấu chấm (.), 

phần <Đáp án> được ngăn cách bởi ít nhất một dấu cách (lưu ý không sử dụng Bullet, 

Numbering); 

- Đáp án đúng có thêm dấu * phía trước; 

- Phía sau mỗi đáp án của câu hỏi trắc nghiệm chỉ được một lần enter xuống dòng. 

Ví dụ: 

#(m) (level: K) Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Gia tốc rơi tự do của các vật có khối lượng khác nhau trong chân không là khác nhau. 
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*B. Khi bắn một vật lên cao theo phương thẳng đứng, độ cao của vật đạt cực đại khi vận tốc tại đó 

bằng không. 

C. Khi bắn một vật lên cao theo phương thẳng đứng, vận tốc của vật khi rơi chạm đất bằng không. 

D. Nếu bỏ qua sức cản không khí, tầm rơi của viên đạn xa nhất khi viên đạn được bắn theo phương 

lập với mặt phẳng ngang một góc π/2. 

3. Cấu trúc câu hỏi – đáp án tự luận 

Cấu trúc của một câu hỏi tự luận có định dạng như sau 

#(t) <Nội dung câu hỏi> 

*A: <Đáp án> 

trong đó: 

- #(t) là ký tự bắt buộc để bắt đầu câu hỏi tự luận, tiếp theo là <Nội dung câu hỏi> của câu hỏi 

tự luận được ngăn cách bởi ít nhất 1 dấu cách;  

- *A: là từ bắt buộc để bắt đầu phần đáp án, tiếp theo là <Đáp án> được ngăn cách bởi ít nhất 

một dấu cách. 

Ví dụ: 

#(t) Một chất điểm chuyển động một chiều với gia tốc a = 2t m/s2. Tìm vận tốc và quãng đường chất 

điểm đi được sau thời gian 1 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động. 

*A: (1,0 điểm) Chất điểm chuyển động trên trục x có:  

====→=→== 
2

0

tdt.avvdt.adv
dt

dv
aa

t

xx
x

x  1 m/s.   (0,5 điểm) 

 ===→=→=  3

3

0

t
dt.vxdt.vdx

dt

dx
v

t

x  1/3 m/s2.    (0,5 điểm) 

4. Một số lưu ý khi soạn câu hỏi 

- Các công thức toán học cần được gõ sử dụng Microsoft Equations hoặc phần mềm MathType 

phiên bản 6.9 trở lên.  

- Nếu trong câu hỏi và đáp án có sử dụng hình vẽ thì phải để dưới dạng ảnh. Nếu trong đáp án 

hoặc câu hỏi có nhiều hình vẽ thì cần gộp thành 01 ảnh lớn. 

- Đáp án cần được làm với thang điểm cụ thể. 
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PHỤ LỤC B. BẢNG TỔNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

(Lưu ý: Đề thi TNOL chỉ có câu hỏi trắc nghiệm) 

Khoa: ……… 

Bộ môn: ………… 

 

STT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 
Loại câu hỏi Tổng hợp số lượng câu hỏi 

1 7010102 

Đại số 

tuyến tính 

 

Trắc nghiệm 

 Mức độ 
D TB K Tổng 

Nhóm 1 10 5 5 20 

Nhóm 2 10 10 0 20 

Nhóm 3 5 10 5 20 

Nhóm 4 5 5 10 20 

Tổng số câu hỏi 80 

Tự luận 

Nhóm 1 10 

Nhóm 2 10 

Tổng số câu hỏi 20 

2 7070103 Giải tích 1 Tự luận 

Nhóm 1 10 

Nhóm 2 10 

Nhóm 3 10 

Tổng số câu hỏi 30 

3 ……. ……. ……. …… ….. 

 

 

Trưởng Bộ môn       Trưởng Khoa 
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PHỤ LỤC C. BẢNG TỔNG HỢP CẤU TRÚC ĐỀ THI CÁC HỌC PHẦN 

(Lưu ý: Đề thi TNOL chỉ có câu hỏi trắc nghiệm) 

 

Khoa: ……… 

Bộ môn: ..……. 

 

Trưởng Bộ môn       Trưởng Khoa 

STT 
Tên, mã học 

phần 

Thời gian 

làm bài 

Loại 

câu hỏi 
Phân bố số lượng câu hỏi trong đề thi 

1 

Đại số tuyến 

tính 

7010102 

 60 phút 

(Không sử 

dụng tài 

liệu) 

Trắc 

nghiệm 

   Mức độ 
D TB K Tổng 

Số 

điểm 

Nhóm 1 2 2 1 5 1.25 

Nhóm 2 2 2 1 5 1.25 

Nhóm 3 1 2 2 5 1.25 

Nhóm 4 2 1 2 5 1.25 

Tổng số  20 5.0 

Tự luận 

Nhóm 1 1 2.0 

Nhóm 2 1 3.0 

Tổng số  2 5.0 

2 
Giải tích 1 

7010103 

75 phút 

(Cho phép 

sử dụng 

tài liệu) 

Tự luận 

Nhóm 1 1 2.0 

Nhóm 2 1 4.0 

Nhóm 3 1 4.0 

Tổng số  3 10 

3 ……. ……. …….. …….. …. …. 


